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Đáp án tuần 3 – Đề A 

Phần I. 

1. a) C b) B 

2.  ( A ; 2 ) ( B ; 3 ) ( C ; 4 ) 

3. 

           Giá trị 
Số 

Chữ số 2 Chữ số 6 Chữ số 8 

806 325 479 20 000 6 000 000 800 000 000 

125 460 789 20 000 000 60 000 80 

4. ( a ; 3 ) ( b ; 4 )      ( c ; 1 )  ( d ; 2 ) 

Phần II 

1. – 100 515 600 đọc là một trăm triệu năm trăm mười lăm nghìn sáu trăm 

- 760 800 320 đọc là bảy trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn ba trăm hai mươi 

- 492 000 000 đọc là bốn mươi chín triệu hai trăm nghìn 

- 5 500 500 050 đọc là năm tỉ năm trăm triệu năm trăm nghìn không trăm năm 

mươi 

2.  3000 ; 70 000 ; 90 000 000 

3.  

a) Số đó được viết là : 8 545 702 b) Số đó được viết là : 80 504 572 

c) Số đó được viết là : 805 405 702 d) Số đó được viết là : 8 050 400 720 

4. 954 = 900 + 50 + 4 ; 7683 = 7000 + 600 + 80 + 3 

52476 = 50000 + 2000 + 400 + 70 + 6 

106205 = 100000 + 6000 + 200 + 5 
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Đáp án tuần 3 – Đề B 

Phần I. 

1. a) B b) C 

2. ( A ; 4 ) ( B ; 3 )                ( C ; 2 ) ( D ; 1 ) 

3. a) Đ b) S c) Đ d) Đ 

4. D 

Phần II. 

1. Vì 6 = 1 + 2 + 3 + 0 nên những số có 4 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số 
bằng 6 được viết là : 

1023 ; 1032 ; 1203 ; 1230 ; 1302 ; 1320 ; 

2013 ; 2031 ; 2103 ; 2130 ; 2301 ; 2310 ; 

3021 ; 3012 ; 3102 ; 3120 ; 3201 ; 3210 . 

Tổng các số trên là : 

(1 + 2 + 3) x 1000 x 6 + (1 + 2 + 3) x 100 x 4 +(1 + 2 + 3) x 10 x 4 +(1 + 2 + 3) x 4 

= 6 x 1000 x 6 + 6 x 100 x 4 + 6 x 10 x 4 + 6 x 4 

= 38664 

2. Theo đề bài ta có chữ số hàng chục gấp chữ số hàng chục nghìn số lần là : 

2 x 2 x 2 = 8 ( lần ) 

Vì số cần tìm là số tròn chục có 5 chữ số nên chữ số hàng đơn vị phải là chữ số 0, 
chữ số hàng chục nghìn phải khác 0 và nhỏ hơn 2 vì nếu chữ số hàng chục nghìn 
bằng 2 thì chữ số hàng chục nhỏ nhất là 2 x 8 = 16 ( loại ) 

Vậy chữ số hàng chục nghìn phải là 1 vì 0 < 1 < 2 

Chữ số hàng nghìn là : 1 x 2 = 2 

Chữ số hàng trăm là : 2 x 2 = 4 

Chữ số hàng chục là : 4 x 2 = 8 

Số tròn chục có 5 chữ số cần tìm là 12480 


